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	UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP THCS
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG ANH – HỆ 10 NĂM

(Kèm theo công văn số 826 /SGDĐT-GDTrH ngày 1 tháng 4 năm 2020 của Sở GDĐT)

1. Khối 6
	STT
	Tên bài
	Nội dung cần điều chỉnh
	Lý do điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	 A closer look 2
	Kiến thức trong phần này được dạy lại trong Unit 3 – lớp 7
	Bỏ

	
	
	Communication: Task 3 
	Giảm thời gian hoạt động trên lớp
	Giao về nhà cho HS

	1
	UNIT 9
	Skills 2
	Giảm thời gian hoạt động
	- Dạy gộp phần listening của skills 2 vào tiết communication (cùng chủ đề)

- Phần writing của skills 2: giáo viên hướng dẫn cho học sinh viết tại nhà sau khi dạy Speaking của Skills 1. 

	
	
	Looking back 
	trùng kiến thức và giảm thời gian hoạt động trên lớp 
	Giao về nhà cho HS

	2
	REVIEW 3
	Câu 6 – task 5
	Chưa dậy
	Bỏ

	
	
	Getting started: Task 5 
	Giảm thời gian hoạt động
	Bỏ task 5. Dạy gộp A closer look 1 vào Getting started (Nội dung bài ngắn và dễ)

	
	
	A closer look 1: task 3 & 5
	Kiến thức bị trùng
	Bỏ task 3 & 5. Dạy gộp A closer look 1 vào Getting started (Nội dung bài ngắn và dễ) 

	3
	UNIT 10
	A closer look 2: task 4
	Không cần thiết cho một tiết dậy ngữ pháp
	Bỏ

	
	
	Looking back 
	Giảm thời gian hoạt động vì trùng nội dung của các tiết trước
	- Bỏ task 1 & 2 vì trùng với task 1 & 2 của A closer look 1
- Task 3 & 4 thay vào task 4 của A closer look 2

- Task 5 dạy thêm vào Communication

	
	
	A closer look 1: task 4
	Tinh giảm nội dung không quan trọng 
	Bỏ

	
	
	Communication: Task 3
	Giảm thời gian hoạt động trên lớp vì trùng kiến thức
	Bỏ

	4
	UNIT 11
	Skills 1: task 3 & Speaking
	Trùng kiến thức
	Bỏ

	
	
	Skills 2
	Giảm thời gian hoạt động trên lớp
	Gộp vào tiết skills (phần writing có thể hướng dẫn cho học sinh làm tại nhà) 

	
	
	Looking back 
	Giảm thời gian hoạt động trên lớp vì trùng kiến thức
	- Looking back 2 đưa vào dạy sau A closer look 1 task 3
- Looking back 4,5 đưa vào tiết dạy  A closer look 2 (hướng dẫn về nhà) 
- Looking back 6 đưa vào tiết dậy communication

	
	
	Getting started 3,5
	Tinh giảm nội dung không quan trọng
	Bỏ

	5
	UNIT 12
	A closer look 1
	Giảm thời gian hoạt động trên lớp
	Cắt và đưa vào dạy gộp với các tiết học khác
- Cắt Grammar 4 vì trùng.

- Vocabulary 1,2 +
                                    Pronunciation dạy gộp với Getting started.

- Grammar 3,4 dạy gộp với A closer look 2.



	
	
	A closer look 2: Task 5,6
	Trùng kiến thức trong Unit 10
	Bỏ

	
	
	Communication
	Trùng nội dung về Robot với unit 10
	Bỏ

	
	
	Looking back & project
	Trùng kiến thức với các tiết học trước
	Giao về nhà
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           NỘI DUNG




Unit 9

Lesson 1:

Unit 9: Getting started


Lesson 2:

Unit 9: A closer look 1: 1,2,3,4,5,6 & Looking back 1
.


Lesson 3: 

Unit 9: Communication 1,2,4  +  Skills 2 - Listening
Lesson:4

Unit 9: Skills 1 +& Skills 2-writing (hướng dẫn cho học sinh làm ở nhà)
Review 3 ( Cắt câu 6 – Task 5)
Unit 10
Lesson 1:

Unit 10: Getting started 1,2,3,4 & A closer look 1,2,4

Lesson 2:

Unit 10: A closer look 2: 1,2,3,5 & Looking back 3,4
Lesson 3:

Unit 10: Communication & Looking back 5

Lesson 4:

Unit 10: Skills 1 

Lesson 5:

Unit 10: Skills 2 & Project (hướng dẫn cho học sinh làm ở nhà)

Unit 11
Lesson 1:

Unit 11: Getting started

Lesson 2:

Unit 11: A closer look 1: 1,2,3,5,6,7  & Looking back 2 

Lesson 3:

Unit 11: A closer look 2: & Looking back 4,5 (hướng dẫn học sinh làm    
                                                                                                                                     ở nhà)
Lesson 4: 

Unit 11: Communication 1,2 & Looking back 6 & Project (hướng dẫn 
                                                                                                                 học sinh làm ở nhà)
Lesson 5:

Unit 11: Skills 1 Reading & Skills 2 Listening (Skills – writing: hướngdẫn học sinh làm ở nhà )

Unit 12
Lesson 1:

Unit 12: Getting started 1,2,4 & A closer look 1 - Vocabulary 1,2 +
                                                                                                      Pronunciation

Lesson 2:

Unit 12: A closer look 1: 3,5  & A closer look 2: 1,2,3,4 

Lesson 3:

Unit 12: Skills 1
Lesson 4: 

Unit 12: Skills 2 & Looking back  + Project (hướng dẫn 
                                                           học sinh làm Looking back  + Project ở nhà)

2. Khối 7

	STT
	Tên bài
	Nội dung cần điều chỉnh
	Lý do điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	 Getting started 3,4,5
	Vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ Getting started 3,4,5
- Dạy gộp getting started và a closer look 1 vào một tiết học.

	
	
	A closer look 1 : Task 2, 5  
	Vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ task 2 và giao task 5 về nhà.

- Dạy gộp getting started và a closer look 1 vào một tiết học.

	1
	UNIT 9
	A closer look 2
	Trùng với kiến thức được học trong unit 7 – lớp 6
	Bỏ

	
	
	Skills 1: Task 4
	Vượt quá mức độ cần đạt
	Bỏ 

	
	
	Looking back 
	- Vượt quá mức độ cần đạt.

- Giảm thời gian hoạt động
	- Bỏ task 1

- Hướng dẫn học sinh làm task 2,3,4 ở nhà

- Dạy task 5 vào tiết dậy skills 1

	
	
	Getting started: Task 3,4 
	Giảm thời gian hoạt động vì trùng kiến thức
	- Bỏ task 3,4. 
-Dạy gộp A closer look 1- task 1,2,3 vào Getting started ( Nội dung bài ngắn và dễ )

	
	
	A closer look 1: Pronunciation
	Trùng kiến thức unit 12
	- Bỏ Pronunciation 

-Dạy gộp A closer look 1- task 1,2,3 vào Getting started ( Nội dung bài ngắn và dễ )

	2
	UNIT 10
	A closer look 2: task 1,2,3,4
	Vượt quá mức độ cần đạt
	Bỏ

	
	
	communication 
	Giảm thời gian hoạt động 
	Dậy communication vào tiết dạy A closer look 2 task 5,6,7

	
	
	Skills 2: task 1
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	Bỏ

	
	
	Looking back: Task 2,4,5
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ Looking back: Task 2,4,5

- Hướng dẫn học sinh về nhà làm Looking back: Task 1,3 (sau khi dạy skills 2)

	
	
	Getting started 2, 3b, 3c
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	Bỏ

	3
	UNIT 11
	A closer look 1
	Giảm thời gian hoạt động trên lớp
	Chia đôi nội dung tiết học để gộp vào các tiết khác:

- A closer look 1: 1,2,3 dạy gộp vào getting started.

A closer look 1: Pronunciation dạy gộp vào A closer look 2.

	
	
	Looking back 
	Giảm thời gian hoạt động trên lớp vì trùng kiến thức
	- Looking back 1,2 đưa vào sau A closer look 1- task 1,2, 3 (hướng dẫn về nhà ) 
- Looking back 3 đưa vào tiết sau A closer look 2 (hướng dẫn về nhà) 

- Looking back 5 đưa vào tiết dạy communication

- Bỏ Looking back 4

	
	
	Getting started 4,5
	Tinh giảm nội dung vì trùng kiến thức
	Bỏ

	4
	UNIT 12
	A closer look 1
	Giảm thời gian hoạt động trên lớp
	Cắt và đưa vào dạy gộp với các tiết học khác

- Cắt Vocabulary 1,2, 3,4 dạy gộp với Getting starte
                            Pronunciation dạy gộp với A closer look 2: Task 4,5.



	
	
	A closer look 2: Task 1,2,3
	Trùng kiến thức đã học
	Bỏ
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           NỘI DUNG




Unit 9

Lesson 1:

Unit 9: Getting started 1,2 & A closer look 1, 3,4,5 (giao task 5 về nhà)


Lesson 2:

Unit 9: Communication 


Lesson 3: 

Unit 9: Skills 1: 1,2,3,4,5,6 + Looking back 5
Lesson 4:

Unit 9: Skills 2 & looking back 2,3,4 (hướng dẫn cho học sinh làm  

                                                                                                    looking back 2,3,4 ở nhà)

Unit 10
Lesson 1:

Unit 10: Getting started 1,2 & A closer look 1,2,3

Lesson 2:

Unit 10: A closer look 2:  5,6,7 & Communication
Lesson 3:

Unit 10: Skills 1 

Lesson 4:

Unit 10: Skills 2: 2,3,4,5,6 & Looking back 1,3 + Project (hướng dẫn
                                cho học sinh làm Looking back 1,3 + Project  ở nhà)

Unit 11
Lesson 1:

Unit 11: Getting started 1,2,3a & A closer look 1: 1,2 & Looking back 
                                               1,2 
(hướng dẫn học sinh làm Looking back 1,2  ở nhà)                                                 

Lesson 2:

Unit 11: A closer look 2 & A closer look 1: Pronunciation & Looking 

                                                 back 3 (hướng dẫn học sinh làm ở nhà)



Lesson 3: 

Unit 11: Communication & Looking back 5 

Lesson 4:

Unit 11: Skills 1
Lesson 5:

Unit 11: Skills 2 & Project (hướng dẫn học sinh làm Project ở nhà)

Unit 12
Lesson 1:

Unit 12: Getting started 1,2,3 & A closer look 1 - Vocabulary 1,2,3,4 Lesson 2:

Unit 12: A closer look 1: Pronunciation  4,5  & A closer look 2: 4,5
Lesson 3:

Unit 12: Communication
Lesson 4:

Unit 12: Skills 1
Lesson 5: 

Unit 12: Skills 2  

Lesson 6: 

Unit 12: Looking back & Project 
(hướng dẫn học sinh làm phần Project ở nhà)                                                   

Tiết 4:
                      Review 4
3. Khối 8

	STT
	Tên bài
	Nội dung cần điều chỉnh
	Lý do điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	 Getting started 2,4
	Vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ Getting started 2,4
- Dạy gộp getting started và a closer look 1: task 1,2,3 vào một tiết học.

	
	
	A closer look 1 
	Giảm thời gian hoạt động trên lớp
	Chia đôi nội dung tiết học để dạy gộp vào các tiết khác:

- A closer look 1: 1,2,3 dạy gộp vào getting started.

- A closer look 1: Pronunciation dạy gộp vào A Communication.

	1
	UNIT 9
	A closer look 2
	- Trùng với kiến thức được học lớp 7

-  Vượt quá mức độ cần đạt
	Bỏ

	
	
	Looking back 
	- Vượt quá mức độ cần đạt.

- Giảm thời gian hoạt động
	- Bỏ task 3,4,5
- Hướng dẫn học sinh làm task 1,2 ở nhà sau khi dạy skills 1


	
	
	Getting started: Task 1c, 4 + pronunciation
	- Vượt quá mức độ cần đạt.

- Giảm thời gian hoạt động
	- Bỏ task 1c, 4. 

- Dạy gộp A closer look 1- task 1,2 vào Getting started 1a, 1b, 3 



	
	
	A closer look 1: 3,4
	- Vượt quá mức độ cần đạt.


	- Bỏ 3, 4
- Dạy gộp A closer look 1- task 1,2 vào Getting started 1a, 1b, 3
- Pronunciation dạy gộp vào A closer look 2.

	2
	UNIT 10
	A closer look 2: task 6
	Vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ task 6
- Pronunciation dạy gộp vào A closer look 2.

	
	
	communication 3,4
	Vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ communication 3,4

	
	
	Looking back
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ Looking back: Task 1,2,3
- Hướng dẫn học sinh về nhà làm Looking back: Task 4,5,6 ( sau khi dạy Communication )

	
	
	Getting started 
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ 1c, 4
- A closer look 1: 1,3 dạy gộp vào getting started.



	4
	UNIT 11
	A closer look 1
	- Trùng kiến thức

- Giảm thời gian hoạt động trên lớp
	- Bỏ task 2.

- Chia đôi nội dung tiết học để gộp vào các tiết khác:

+ A closer look 1: 1,3 dạy gộp vào getting started.

+ Pronunciation dạy gộp vào A closer look 2.

	
	
	A closer look 2
	Tinh giảm nội dung vì trùng kiến thức
	- Bỏ task 1,2, 6
- Dạy gộp task 3,4,5 + A closer look 1: Pronunciation

	
	
	Communication 
	- Trùng kiến thức chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

- Vượt quá mức độ cần đạt
	Bỏ



	
	
	Getting started 
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ task 1c, 4

	5
	UNIT 12
	A closer look 1
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ task 1, 4b

- Dạy gộp task 2,3 4a với tiết Getting started.  
                            - Dạy Pronunciation với A closer look 2: Task 2,3,4,5.



	
	
	A closer look 2
	Trùng kiến thức đã học
	- Bỏ task 1

	
	
	Communication
	Vượt quá mức độ cần đạt
	Bỏ task 3

	
	
	Skills 1
	 Giảm thời gian hoạt động
	- Chuyển Speaking lên dạy cùng Communication

- Dạy gộp Skills 2: Listening vào tiết Skills 1: Reading

	
	
	Skills 2
	Giảm thời gian hoạt động
	- Dạy gộp Skills 2: Listening vào tiết Skills 1: Reading. Giao phần writing về nhà
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Unit 9




Lesson 1:

Unit 9: Getting started 1a, 1b, 2,3 & A closer look 1, 2



Lesson 2:

Unit 9: A closer look 1: Pronunciation & A closer look 2: 1,2,3,4,5

Lesson 3: 

Unit 9: Skills 1 & Looking back 1,2 (hướng dẫn cho học sinh làm  

                                                                                                          looking back 1,2 ở nhà)

Lesson 4:

Unit 9: Skills 2 & Project (hướng dẫn cho học sinh làm Project ở nhà)

Unit 10
Lesson 1:


Unit 10: Getting started 1,2 & A closer look 1,2,3


Lesson 2:


Unit 10: A closer look 2:  5,6,7 & Communication

Lesson 3:


Unit 10: Communication 1,2 & Looking back 4,5,6 

Lesson 4:


Unit 10: Skills 1 

Lesson 5:


Unit 10: Skills 2: + Project (hướng dẫn Project  ở nhà)

Unit 11
Lesson 1:


Unit 11: Getting started 1a, 1b,1d 23 & A closer look 1: 1,3                                   

Lesson 2:


Unit 11: A closer look 2: 3,4,5 + A closer look 1:  Pronunciation                                                 Lesson 3: 


Unit 11: Skills 1

Lesson 4:


Unit 11: Skills 2

Lesson 5:


Unit 11: Looking back & Project 
(hướng dẫn học sinh làm Project ở nhà)

Unit 12
Lesson 1:


Unit 12: Getting started 1a,1b,2,3 & A closer look 1: 2,3 4a
Lesson 2:


Unit 12: A closer look 1: Pronunciation  & A closer look 2:

                                             2,3,4,5

Lesson 3:


Unit 12: Communication 1,2 & Skills 1: Speaking

Lesson 4:


Unit 12: Skills 1: reading & Skills 2: Listening (Hướng dẫn học

                                            sinh làm phần writing ở nhà)

Lesson 5: 

          Unit 12: Looking back & Project (hướng dẫn học sinh làm Project ở nhà)                                                   
4. Khối 9

	STT
	Tên bài
	Nội dung cần điều chỉnh
	Lý do điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	 Getting started 
1c, 4
	Vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ Getting started 1c,4
- Dạy gộp getting started và a closer look 1: task 1,2 vào một tiết học.

	
	
	A closer look 1 : 

pronunciation
	Giảm thời gian hoạt động trên lớp
	Bỏ



	1
	UNIT 9
	A closer look 2: 5,6
	-  Vượt quá mức độ cần đạt
	- Hướng dẫn học sinh tự làm ở nhà

	
	
	Looking back 
	- Vượt quá mức độ cần đạt.

- Giảm thời gian hoạt động
	- Bỏ task 3,4,5

- Hướng dẫn học sinh làm task 1,2 ở nhà sau khi dạy skills 1



	
	
	Getting started: 
Task 3 
	- Vượt quá mức độ cần đạt.

- Giảm thời gian hoạt động
	- Bỏ task 3 

- Dậy gộp A closer look 1- task 1,2,3 vào Getting started 



	
	
	A closer look 1: 4,5,6
	- Vượt quá mức độ cần đạt.


	- Bỏ 4,5,6
- Pronunciation dạy gộp vào A closer look 2.

	2
	UNIT 10
	A closer look 2: task 5
	Vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ task 5
- Pronunciation dạy gộp vào A closer look 2.

	
	
	communication 3,4
	Vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ communication 3,4

	
	
	Looking back
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ Looking back: Task 5,6
 

	
	
	Getting started 
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ 4

- A closer look 1: 1,2, 3 dạy gộp vào getting started.



	4
	UNIT 11
	A closer look 1: 4 
- pronunciation
	- Giảm thời gian hoạt động trên lớp
	- Bỏ task 4
+ Pronunciation dạy gộp vào Skills 2

	
	
	A closer look 2
	Tinh giảm nội dung vì trùng kiến thức
	- Bỏ task 1,2, 6

- Dạy gộp task 3,4,5 + A closer look 1: Pronunciation

	
	
	Communication : 3,4  
	- Vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ task 3,4 


	
	
	 Skills 1 : 4
	- Vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ task 4

	
	
	Getting started : 1c,3 
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ task 1c, 3

	5
	UNIT 12
	A closer look 1:  pronunciation 
	Tinh giảm nội dung vượt quá mức độ cần đạt
	- Bỏ task 4,5 


	
	
	Communication
	Vượt quá mức độ cần đạt
	· Bỏ task 3

	
	
	Skills 1
	 Giảm thời gian hoạt động
	- Chuyển Speaking lên dạy cùng Communication

- Dạy gộp Skills 2 : Listening vào tiết Skills 1: Reading

	
	
	Skills 2
	Giảm thời gian hoạt động
	- Dạy gộp Skills 2 : Listening vào tiết Skills 1: Reading. Giao phần writing về nhà
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    NỘI DUNG

Unit 9



Lesson 1:

Unit 9: Getting started 1a, 1b, 2,3 & A closer look 1, 2


Lesson 2:

Unit 9: A closer look 1: 3 & A closer look 2: 1,2,3,4 
Lesson 3: 

Unit 9: Skills 1 & Looking back 1,2 (hướng dẫn cho học sinh làm  

                                                                                                          looking back 1,2 ở nhà)
Lesson 4:

Unit 9: Skills 2 & Project (hướng dẫn cho học sinh làm Project ở nhà)

Unit 10
Lesson 1:


Unit 10: Getting started 1,2 & A closer look 1,2,3

Lesson 2:


Unit 10: A closer look 2:  1,2,3,4 & Communication 1 
Lesson 3:


Unit 10: Communication  2  & Looking back 1,2,3,4

Lesson 4:


Unit 10: Skills 1 

Lesson 5:


Unit 10: Skills 2: + Project (hướng dẫn Project  ở nhà)

Unit 11
Lesson 1:


Unit 11: Getting started 1 ,2, 3 & A closer look 1: 1,2,3                                   

Lesson 2:


Unit 11: A closer look 2: 1,2 3,4,5                                                     Lesson 3: 


Unit 11: Skills 1: 1,2,3 + communication 1

Lesson 4:


Unit 11: Skills 2 + Pronunciation

Lesson 5:


Unit 11: Looking back & Project 
(hướng dẫn học sinh làm Project ở nhà)

Unit 12
Lesson 1:


Unit 12: Getting started 1a,1b, 2  & A closer look 1: 1,2,3   
Lesson 2:


Unit 12:    A closer look 2: 1, 2,3,4,5                                       

Lesson 3:


Unit 12: Communication 1,2 & Skills 1: Speaking

Lesson 4:


Unit 12: Skills 1: reading & Skills 2: Listening ( Hướng dẫn học

                                            sinh làm phần writing ở nhà )

Lesson 5: 

          Unit 12: Looking back & Project (hướng dẫn học sinh làm Project ở nhà)                                                   
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